
Phụ lục 

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo văn bản số          /VPCP-KSTT ngày       tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ) 

__________________ 

 

STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

I NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ 

1.  

Tham mưu, trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành danh mục các dịch 

vụ giá trị gia tăng trên nền tảng dữ 

liệu dân cư, căn cước công dân, 

định danh và xác thực điện tử theo 

quy định tại Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP 

Nghị quyết số 

03/NQ-CP ngày 

10/01/2022 

Bộ Công an Trong tháng 

5/2022 

Chưa hoàn 

thành 

 

2.  

Chỉ đạo thực hiện số hóa và tái sử 

dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC) có liên quan đến thông tin, 

giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, 

giải quyết TTHC tại Bộ phận một 

cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 

01/6/2022, tại Bộ phận một cửa 

cấp huyện từ ngày 01/12/2022 và 

tại Bộ phận một cửa cấp xã từ ngày 

01/6/2023. Riêng đối với 25 DVC 

thiết yếu theo Đề án 06, phải thực 

hiện số hóa trong việc giải quyết 

TTHC tại Bộ phận một cửa từ ngày 

01/7/2022 để người dân không 

phải khai báo, cung cấp lại 

Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 

08/4/2022 

Bộ trưởng, Thủ 

trưởng các cơ 

quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ 

tịch UBND các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

trung ương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

3.  

Chủ động sử dụng dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 đã được 

giao của bộ, cơ quan, địa phương 

để thực hiện Đề án 06 theo quy 

định và phân cấp ngân sách nhà 

nước hiện hành. Đối với các bộ, cơ 

quan trung ương, trường hợp quá 

khó khăn trong việc bố trí kinh phí 

năm 2022 thực hiện Đề án, đề xuất 

nhu cầu bổ sung kinh phí gửi Bộ 

Tài chính để chủ trì, phối hợp với 

Bộ Công an và cơ quan liên quan 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định theo quy định 

Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 

08/4/2022 

Các bộ, cơ 

quan trung 

ương và địa 

phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

4.  

Chủ trì, phối hợp với VPCP, các 

bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh 

tiến độ kiểm tra an ninh, an toàn 

thông tin đối với hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh 

phục vụ kết nối, tích hợp với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về 

dân cư; kịp thời tháo gỡ, khó khăn 

vướng mắc về cung cấp định danh 

điện tử của công dân, cấp thẻ căn 

cước công dân để thực hiện các 

TTHC trên môi trường điện tử 

Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 

08/4/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

5.  

Khẩn trương ban hành văn bản 

hướng dẫn về các thành phần công 

nghệ thông tin thiết yếu cần thiết 

và tiêu chuẩn, định mức kèm theo 

phải đầu tư theo yêu cầu của Đề án 

06 làm cơ sở để các bộ, ngành, địa 

phương đề xuất đầu tư, dự toán 

kinh phí thực hiện. Trên cơ sở đó, 

Bộ KHĐT, Bộ Tài chính hướng 

dẫn bố trí kinh phí đầu tư, thường 

xuyên bảo đảm việc triển khai thực 

hiện đáp ứng lộ trình của Đề án 06 

Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 

08/4/2022 

Bộ TTTT Bộ KHĐT,       

Bộ Tài chính 

Hoàn thành Công văn số 

1552/BTTTT-

THH ngày 

26/4/2022 

6.  

Sớm có giải pháp khuyến khích, 

thúc đẩy người dân sử dụng dịch 

vụ ký số từ xa (Smart CA) để thực 

hiện các TTHC trên môi trường 

điện tử  

Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 

08/4/2022 

Bộ TTTT  Chưa hoàn 

thành 

 

7.  

Chỉ đạo các nhà mạng kết nối 

thông tin thuê bao (trừ thông tin 

mật) với CSDLQG về dân cư để 

xác thực dữ liệu người dùng nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý, giải quyết tình trạng sử dụng 

SIM rác, báo cáo kết quả thực hiện 

với Thủ tướng Chính phủ 

Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 

08/4/2022 

Bộ TTTT Thường xuyên Chưa hoàn 

thành 

Bộ TTTT đã có 

báo cáo số 

5050/BTTTT-

CVT ngày 

12/10/2022 báo 

cáo Phó Thủ 

tướng  

Vũ Đức Đam về 

việc chuyển dữ 

liệu về số điện 

thoại di động để 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

Bộ Công an cập 

nhật vào 

CSDLQG về dân 

cư 

8.  

Chủ trì, phối hợp với NHNN Việt 

Nam, VPCP triển khai kết nối, tích 

hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với 

Cổng DVC quốc gia phục vụ thanh 

toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính 

trong giải quyết TTHC, thực hiện 

DVC; rà soát, phân bổ các quy 

định về tổ chức kết nối, chia sẻ dữ 

liệu để bảo đảm việc đối soát, hoàn 

trả lại phí, lệ phí thực hiện TTHC 

trên Cổng DVC quốc gia cho 

người dân, doanh nghiệp 

Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 

08/4/2022 

Bộ Tài chính Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

9.  

Tăng cường triển khai, ứng dụng 

có hiệu quả CSDLQG về dân cư để 

nắm chắc các đối tượng cần trợ 

giúp về an sinh xã hội; bổ sung nội 

dung hỗ trợ an sinh xã hội để 

phòng, chống dịch vào Cơ sở dữ 

liệu (CSDL) về an sinh xã hội 

Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 

08/4/2022 

Bộ LĐTBXH Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

10.  

Khẩn trương hướng dẫn việc lưu 

trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử theo Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP để phục 

vụ thực hiện, giải quyết TTHC cho 

người dân, doanh nghiệp 

Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 

08/4/2022 

Bộ Nội vụ Tháng 10/2022 Chưa hoàn 

thành 

Tiến độ theo Nghị 

quyết số 131/NQ-

CP ngày 

06/10/2022 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

11.  

Tổ chức triển khai quyết liệt Đề án 

06 và chỉ đạo của Chính phủ tại 

Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 

08/4/2022, bảo đảm đáp ứng tiến 

độ được giao. Đẩy mạnh công tác 

truyền thông nâng cao nhận thức, 

huy động sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị, các cấp, các ngành 

và sự đồng thuận, tích cực tham gia 

của cộng đồng doanh nghiệp, nhân 

dân đối với Đề án 06 

Nghị quyết số 

63/NQ-CP ngày 

03/5/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

12.  

Chủ trì, phối hợp với NHNN Việt 

Nam, Bộ Công an, VPCP và các 

bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, 

đề xuất giải pháp sử dụng tài khoản 

tạm thu tại các ngân hàng thương 

mại để thực hiện thu phí, lệ phí 

nhằm kịp thời xử lý khó khăn, 

vướng mắc trong việc giải quyết 

hoàn trả phí, lệ phí trong thực hiện 

TTHC, cung cấp DVC trực tuyến 

cho người dân, doanh nghiệp trên 

Cổng DVC quốc gia, hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, 

cấp tỉnh 

Nghị quyết số 

63/NQ-CP ngày 

03/5/2022 

Bộ Tài chính  Chưa hoàn 

thành 

 

13.  

Phối hợp với Bộ Công an thúc đẩy 

ứng dụng CSDLQG về dân cư 

Nghị quyết số 

63/NQ-CP ngày 

03/5/2022 

NHNN Việt 

Nam 

Thường xuyên   
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

trong quá trình chuyển đổi số 

ngành Ngân hàng 

14.  

Kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin 

công dân với Cổng DVC quốc gia, 

hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC cấp bộ, cấp tỉnh để phục vụ 

giải quyết TTHC cung cấp DVC 

trực tuyến 

Nghị quyết số 

63/NQ-CP ngày 

03/5/2022 

Bộ Công an Tháng 5/2022 Hoàn thành  

15.  

Phối hợp với VPCP kết nối, tích 

hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu tổng 

hợp về dân cư với Trung tâm thông 

tin chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Nghị quyết số 

63/NQ-CP ngày 

03/5/2022 

Bộ Công an Tháng 5/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

16.  

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện Đề án 06; trên cơ sở hướng 

dẫn của Bộ TTTT về các thành 

phần công nghệ thông tin thiết yếu 

cần thiết và tiêu chuẩn, định mức 

phục vụ triển khai Đề án 06, tổ 

chức thực hiện đáp ứng các nhóm 

tiện ích theo yêu cầu, bảo đảm 

đúng nguyên tắc áp dụng và quy 

định pháp luật 

Nghị quyết số 

77/NQ-CP ngày 

08/6/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

 Chưa hoàn 

thành 

 

17.  

Khẩn trương hướng dẫn, chỉ đạo 

các cơ sở khám chữa bệnh trên 

toàn quốc kết nối, cung cấp dữ liệu 

khám sức khỏe vào CSDL của Bộ 

để chia sẻ dữ liệu với bộ, ngành 

Nghị quyết số 

77/NQ-CP ngày 

08/6/2022 

Bộ Y tế Thường xuyên Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

liên quan, trước mắt kết nối, chia 

sẻ với Bộ Giao thông vận tải để 

thực hiện thủ tục “Đổi giấy phép 

lái xe do ngành giao thông vận tải 

cấp”; thực hiện số hóa, cung cấp 

dữ liệu về Giấy chứng sinh hoặc 

thực hiện “Chứng sinh điện tử” để 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL 

hộ tịch, CSDLQG về bảo hiểm, 

Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC 

các địa phương để thực hiện thủ 

tục “Đăng ký khai sinh” 

18.  

- Khẩn trương xây dựng quy trình 

và hướng dẫn rà soát, đối chiếu, 

cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ 

tịch và dữ liệu dân cư bảo đảm 

đúng quy định của pháp luật 

-Khẩn trương rà soát, đối chiếu, 

điều chỉnh thông tin và đồng bộ dữ 

liệu giữa hai hệ thống CSDLQG 

(CSDLQG) về dân cư và CSDL hộ 

tịch điện tử 

Nghị quyết số 

77/NQ-CP ngày 

08/6/2022 

Nghị quyết số 

85/NQ-CP ngày 

09/7/2022 

Bộ Tư pháp  Chưa hoàn 

thành 

 

19.  

Phối hợp chặt chẽ với VPCP, các 

cơ quan thành viên Tổ công tác 

triển khai Đề án 06 tăng cường 

giao ban, làm việc với các bộ, cơ 

quan, địa phương để đôn đốc, 

hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, 

Nghị quyết số 

77/NQ-CP ngày 

08/6/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

vướng mắc trong quá trình thực 

hiện Đề án 

20.  

Khẩn trương kết nối, chia sẻ dữ 

liệu giữa hệ thống định danh và 

xác thực điện tử với Cổng DVC 

quốc gia, hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục 

vụ giải quyết TTHC, cung cấp 

DVC trực tuyến 

Nghị quyết số 

77/NQ-CP ngày 

08/6/2022 

Bộ Công an  Hoàn thành  

21.  

Khẩn trương tích hợp, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 

DVC quốc gia năm 2022 theo danh 

mục được phê duyệt tại Quyết định 

số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 

của Thủ tướng Chính phủ 

Nghị quyết số 

85/NQ-CP ngày 

09/7/2022 

Các bộ, ngành, 

liên quan 

Theo tiến độ 

giao tại Quyết 

định số 422/QĐ-

TTg ngày 

04/4/2022 

  

22.  

Tập trung hoàn thiện các hệ thống 

thông tin, thực hiện kết nối, đồng 

bộ dữ liệu về an sinh xã hội (trẻ 

em, bảo trợ xã hội, việc làm, giảm 

nghèo) với CSDLQG về dân cư 

Nghị quyết số 

85/NQ-CP ngày 

09/7/2022 

Bộ LĐTBXH Thường xuyên Chưa hoàn 

thành 

Đã kết nối với 

CSDL trẻ em 

23.  

- Khẩn trương triển khai hệ thống 

xác thực định danh điện tử, kết nối, 

tích hợp với Cổng DVC quốc gia; 

đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, đánh 

giá an toàn thông tin hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, 

cấp tỉnh. 

Nghị quyết số 

85/NQ-CP ngày 

09/7/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Hoàn thành  
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

24.  

Chủ trì, phối hợp với VPCP xây 

dựng giải pháp sử dụng tài khoản 

định danh xác thực điện tử để phục 

vụ việc số hóa hồ sơ giải quyết 

TTHC, bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả; hướng dẫn và thực hiện việc 

chuyển đổi, xác thực tài khoản của 

Cổng DVC quốc gia, các bộ, 

ngành, địa phương với tài khoản 

do hệ thống của Bộ Công an cung 

cấp. 

Nghị quyết số 

85/NQ-CP ngày 

09/7/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Chưa hoàn 

thành 

 

25.  

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ 

quan: Tư pháp, Y tế, LĐTBXH, 

BHXH Việt Nam, VPCP khẩn 

trương xây dựng phần mềm dịch 

vụ công liên thông về Đăng ký 

khai sinh - Đăng ký thường trú - 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 

6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa 

đăng ký thường trú - Trợ cấp mai 

táng phí; triển khai thí điểm, đánh 

giá hiệu quả trước khi nhân rộng 

trên toàn quốc 

Nghị quyết số 

85/NQ-CP ngày 

09/7/2022 

Bộ Công an  Hoàn thành  

26.  

Chỉ đạo, tập trung bố trí nguồn lực 

triển khai quyết liệt Đề án phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

Nghị quyết số 

102/NQ-CP ngày 

09/8/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 (Đề án 06), bảo đảm 

theo đúng tiến độ, yêu cầu được 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao 

27.  

Tập trung nguồn lực triển khai 

thực hiện Dự án đầu tư công về xây 

dựng CSDL hộ tịch điện tử toàn 

quốc bảo đảm kết nối, chia sẻ với 

CSDLQG về dân cư và các hệ 

thống thông tin, CSDL khác phục 

vụ giải quyết TTHC, cung cấp 

DVC trực tuyến. 

Nghị quyết số 

102/NQ-CP ngày 

09/8/2022 

Bộ Tư pháp Theo quy định 

pháp luật về đầu 

tư công, đấu 

thầu 

Chưa hoàn 

thành 

 

28.  

Khẩn trương rà soát các văn bản 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ, ngành mình, xác định 

những vấn đề vướng mắc phải sửa 

đổi và kiến nghị phương án, lộ 

trình sửa đổi đáp ứng được lộ trình 

đề ra của Đề án 06, Luật Cư trú và 

bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo Luật 

Cư trú, gửi kết quả cho Bộ Công 

an 

Nghị quyết số 

121/NQ-CP ngày 

11/9/2022 

Văn bản số 

274/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Các bộ, cơ 

quan ngang bộ 

 

 

 

 

 

 

Trước ngày 

20/9/2022 

 

Chưa hoàn 

thành 

 

29.  

Chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp 

thống nhất lộ trình, giải pháp sửa 

đổi văn bản trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định (trên cơ sở 

kết quả rà soát của các bộ, ngành) 

Nghị quyết số 

121/NQ-CP ngày 

11/9/2022 

Bộ Công an Trước ngày 

30/9/2022 

 

Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

Văn bản số 

274/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

30.  

Đề xuất sửa đổi văn bản theo 

hướng xây dựng một nghị định sửa 

nhiều nghị định theo trình tự, thủ 

tục rút gọn để giải quyết các vấn đề 

liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu từ 

ngày 01/01/2023 

Nghị quyết số 

121/NQ-CP ngày 

11/9/2022 

Văn bản số 

274/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an Tháng 12/2022 Đang triển 

khai 

Bộ đã có văn bản 

số 3540/BCA-

V03 ngày 

07/10/2022 gửi 

các bộ, cơ quan 

tham gia ý kiến 

xây dựng dự thảo 

Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số 

Nghị định liên 

quan đến bãi bỏ 

việc xuất trình Sổ 

hộ khẩu, Sổ tạm 

trú giấy khi thực 

hiện TTHC 

31.  

Rà soát, điều chỉnh ngay bãi bỏ các 

quy định yêu cầu xuất trình Sổ hộ 

khẩu để sử dụng căn cước, định 

danh điện tử, dữ liệu dân cư để 

thực hiện các giao dịch, TTHC cho 

công dân 

Nghị quyết số 

121/NQ-CP ngày 

11/9/2022 

UBND tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung 

ương 

Thường xuyên 

 

 

 

 

 

 

Chưa hoàn 

thành 

 

32.  

Bảo đảm các điều kiện về an ninh 

an toàn thông tin phục vụ kết nối, 

sử dụng dữ liệu trong CSDLQG về 

Nghị quyết số 

121/NQ-CP ngày 

11/9/2022 

UBND tỉnh, 

thành phố trực 

Tháng 10/2022 Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

dân cư thay cho việc yêu cầu xuất 

trình Sổ hộ khẩu. 

thuộc Trung 

ương 

33.  

Khẩn trương phối hợp với Bộ 

Công an tích hợp, kết nối các phần 

mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch 

vụ công liên thông phục vụ triển 

khai thí điểm 

Nghị quyết số 

121/NQ-CP ngày 

11/9/2022 

Các Bộ, cơ 

quan: Y tế, Tư 

pháp, 

LĐTBXH,  

Trước ngày 

15/9/2022 

Chưa hoàn 

thành 

 

BHXH Việt 

Nam 

Hoàn thành 

VPCP Hoàn thành 

34.  

Chủ trì nghiên cứu, xây dựng Chỉ 

thị về thúc đẩy chuyển đổi số trong 

thực hiện chính sách an sinh xã 

hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

121/NQ-CP ngày 

11/9/2022 

Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

Trước ngày 

10/9/2022 

Đang trình Tờ trình số 

70/TTr-LĐTXH 

ngày 27/10/2022 

35.  

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ 

của Đề án 06 về phát triển ứng 

dụng dữ liệu dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 

kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

tại Hội nghị ngày 09/8/2022; tập 

trung chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để thực hiện đúng lộ trình khi 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không 

còn giá trị sử dụng từ ngày 

01/01/2023, không gây khó khăn, 

phiền hà cho người dân 

Nghị quyết số 

130/NQ-CP ngày 

06/10/2022  

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

36.  

Kết nối các hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC với CSDLQG về dân 

cư, Cổng DVC Quốc gia để khai 

thác thông tin phục vụ giải quyết 

TTHC (theo hướng dẫn tại văn bản 

số 1552/BTTTT-THH ngày 

26/4/2022 của Bộ TTTT) 

Nghị quyết số 

130/NQ-CP ngày 

06/10/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Tháng 11/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

37.  

Khẩn trương hoàn thành việc kiểm 

tra an ninh, an toàn các hệ thống 

thông tin và khắc phục các lỗ hổng 

bảo mật, nguy cơ gây mất an ninh, 

an toàn thông tin khi kết nối với hệ 

thống CSDLQG về dân cư, Cổng 

DVC Quốc gia 

Nghị quyết số 

130/NQ-CP ngày 

06/10/2022 

Bộ Công an,   

Bộ TTTT 

Trước ngày 

25/10/2022 

Chưa hoàn 

thành 

 

38.  

Chỉ đạo các nhà mạng cung cấp 

miễn phí chữ ký số cá nhân cho 

người dân khi thực hiện TTHC 

trên môi trường điện tử  

Nghị quyết số 

130/NQ-CP ngày 

06/10/2022 

Bộ TTTT Tháng 11/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

39.  

Bảo đảm cấp phát đủ chữ ký số cho 

cán bộ tại Bộ phận một cửa các cấp 

Nghị quyết số 

130/NQ-CP ngày 

06/10/2022 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

Tháng 11/2022 Đang triển 

khai 

 

II VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM 

40.  

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa 

phương về việc bố trí nguồn lực 

thực hiện Đề án theo quy định 

Công điện số 

104/CĐ-TTg ngày 

29/01/2022 

Bộ KHĐT,     

Bộ Tài chính 

Ngày 

15/02/2022 

Hoàn thành  

41.  

Triển khai các DVC trực tuyến, tập 

trung triển khai 25 DVC thiết yếu 

Thông báo số 

62/TB-VPCP ngày 

01/3/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Tháng 6/2022  Hoàn thành 

21/25 DVC 

trực tuyến 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

42.  

Nghiên cứu xây dựng Nghị định 

của Chính phủ về quản lý, thu thập 

dữ liệu cá nhân, trong đó xác định 

cụ thể trách nhiệm thu thập, cập 

nhật dữ liệu, trách nhiệm làm sạch 

dữ liệu và xác thực dữ liệu 

Thông báo số 

62/TB-VPCP ngày 

01/3/2022 

Bộ Công an  Chưa hoàn 

thành 

 

43.  

Khẩn trương xây dựng Đề án thu 

phí gửi Bộ Tài chính để nghiên 

cứu, ban hành Thông tư quy định 

về mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí khai thác, sử 

dụng thông tin trong CSDLQG về 

dân cư 

Thông báo số 

62/TB-VPCP ngày 

01/3/2022 

Bộ Công an  Hoàn thành  

44.  

Xây dựng trình Chính phủ ban 

hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, trong việc đầu tư, xây 

dựng, phát triển, tích hợp, chia sẻ 

các hệ thống thông tin, CSDL liên 

quan đến dân cư phục vụ quản lý 

nhà nước và cung cấp DVC trực 

tuyến phục vụ người dân, doanh 

nghiệp 

Thông báo số 

62/TB-VPCP ngày 

01/3/2022 

Bộ Công an  Chưa hoàn 

thành 

 

45.  

Khẩn trương phối hợp với các bộ, 

ngành, địa phương cập nhật CSDL 

dùng chung về người dân, trên cơ 

sở Luật Căn cước công dân và Luật 

Cư trú năm 2020, phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành  

Thông báo số 

62/TB-VPCP ngày 

01/3/2022 

Bộ Công an Thường xuyên   
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

46.  

Xây dựng, phát triển hệ thống và 

cấp định danh phương tiện, động 

sản, bất động sản, triển khai các 

dịch vụ chia sẻ dữ liệu để nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

và phát triển KTXH  

Thông báo số 

62/TB-VPCP ngày 

01/3/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Chưa triển 

khai 

 

47.  

Phối hợp với các bộ, ngành chưa 

có hệ thống công nghệ thông tin 

hoặc đang quyết định đầu tư xây 

dựng, chủ động cập nhật dữ liệu 

vào hệ thống dân cư, sau khi các cơ 

quan, đơn vị có hạ tầng thì chuyển 

bàn giao 

Thông báo số 

62/TB-VPCP ngày 

01/3/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

48.  

Thông tư quy định về mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

khai thác, sử dụng thông tin trong 

CSDLQG về dân cư 

Thông báo số 

62/TB-VPCP ngày 

01/3/2022 

Bộ Tài chính Quý II/2022 Hoàn thành Thông tư số 

48/2022/TT-BTC 

ngày 3/8/2022 

49.  

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết 

quả rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật cần phải sửa đổi, bổ sung 

Thông báo số 

70/TB-VPCP ngày 

11/3/2022 

Bộ Tư pháp Tháng 4/2022 Hoàn thành Báo cáo số 

92/BC-BTP 

50.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ KHĐT, 

Bộ Tài chính rà soát các nội dung 

đầu tư của dự án công nghệ thông 

tin đã, đang và sẽ đầu tư liên quan 

đến sử dụng thông tin dân cư để 

bảo đảm tránh trùng lặp, lãng phí, 

từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền 

Thông báo số 

70/TB-VPCP ngày 

11/3/2022 

Bộ TTTT   Hoàn thành Báo cáo số 

5303/BTTTT-

CĐSQG ngày 

27/10/2022 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

điều chỉnh kinh phí để tập trung 

nguồn lực cho Đề án 06 

51.  

Nghiên cứu có giải pháp đầu tư cấp 

bách, ưu tiên bố trí kinh phí thực 

hiện Đề án cho các bộ, ngành, địa 

phương, đặc biệt là đối với Bộ 

Công an, cơ quan thường trực của 

Đề án, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm 

theo quy định của pháp luật 

Thông báo số 

70/TB-VPCP ngày 

11/3/2022 

Bộ KHĐT,     

Bộ Tài chính 

 Chưa hoàn 

thành 

 

52.  

Phát hành văn bản gửi Công an các 

địa phương (cơ quan thường trực) 

tham mưu kiện toàn Tổ Công tác 

do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương làm Tổ 

trưởng Tổ Công tác 

Thông báo số 

70/TB-VPCP ngày 

11/3/2022 

Tổ công tác 

triển khai Đề 

án 06 

 Hoàn thành  

53.  

Chủ trì, phối hợp với VPCP, Bộ 

Công an, Bộ Tư pháp nghiên cứu 

đề xuất mô hình kiến trúc dữ liệu 

tổng hợp của người dân, theo 

hướng hình thành dữ liệu khai thác 

dùng chung trong toàn hệ thống cơ 

quan nhà nước; việc thu thập, cập 

nhật, chỉnh sửa thông tin có sự 

tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa 

các cơ quan, tránh gây phiền hà 

cho người dân, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ 

Thông báo số 

86/TB-VPCP ngày 

28/3/2022 

Bộ TTTT Tháng 5/2022 Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

54.  

Phối hợp với Bộ TTTT chỉ đạo làm 

tốt việc cập nhật chính xác, đầy đủ 

ngay từ đầu các dữ liệu mũi tiêm 

phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-12 

tuổi vào hệ thống tiêm chủng và hệ 

thống CSDLQG về dân cư 

Thông báo số 

86/TB-VPCP ngày 

28/3/2022 

Bộ Y tế Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

55.  

Tiếp tục phối hợp với Bộ Công an 

thực hiện các giải pháp “làm sạch” 

trên 80 triệu dữ liệu mũi tiêm chưa 

thể xác thực 

Thông báo số 

86/TB-VPCP ngày 

28/3/2022 

Bộ Y tế Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

56.  

Chủ trì phối hợp với BHXH Việt 

Nam hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc để các cơ sở 

y tế thực hiện có hiệu quả chủ 

trương thí điểm khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước 

công dân 

Thông báo số 

86/TB-VPCP ngày 

28/3/2022 

Bộ Y tế  Hoàn thành  

57.  

Sử dụng hệ thống CSDLQG về dân 

cư để phát triển thành nền tảng 

CSDL dùng chung, kết nối chung 

trên toàn quốc; phải xây dựng 

CSDL dùng chung, sản phẩm dùng 

chung cho các bộ, ngành, địa 

phương, các cơ quan trong hệ 

thống chính trị 

Thông báo số 

70/TB-VPCP ngày 

11/3/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường xuyên Chưa triển 

khai 

 

58.  

05 thành phố trực thuộc Trung 

ương tập trung nguồn lực, ưu tiên 

triển khai thực hiện Đề án 06; 

Thông báo số 

70/TB-VPCP ngày 

11/3/2022 

Hà Nội, Hải 

Phòng, Đà 

Nẵng, Cần 

Thường xuyên Đã triển khai 

làm điểm 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

trong đó, Thành phố Hà Nội triển 

khai làm điểm 

Thơ, Tp. Hồ 

Chí Minh 

59.  

Xây dựng quy trình và hướng dẫn 

rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng 

bộ giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu 

dân cư bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật, làm cơ sở cho Tổ Công 

tác triển khai Đề án tại địa phương 

chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã 

rà soát và thống nhất cách thức xử 

lý dữ liệu sai lệch 

Thông báo số 

86/TB-VPCP ngày 

28/3/2022 

Bộ Công an, 

Bộ Tư pháp 

 Chưa hoàn 

thành 

 

60.  

Hoàn thiện phần mềm đăng ký dự 

thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông, xét tuyển đại học, cao đẳng 

sư phạm tích hợp, khai thác và chia 

sẻ dữ liệu với CSDLQG về dân cư 

Thông báo số 

86/TB-VPCP ngày 

28/3/2022 

Bộ GDĐT  Hoàn thành  

61.  

Thực hiện các giải pháp quản lý 

người nước ngoài vào Việt Nam 

sau khi thực hiện chủ trương mở 

cửa du dịch, bảo đảm an ninh quốc 

gia, trật tự an toàn xã hội, phòng 

chống dịch bệnh. Trong đó, các bộ, 

ngành theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao có hướng dẫn cụ thể về 

khai báo y tế, sử dụng ứng dụng 

VNEID, kết nối dữ liệu xuất nhập 

cảnh, cư trú của người nước 

Thông báo số 

86/TB-VPCP ngày 

28/3/2022 

Bộ Công an, 

Bộ Quốc 

phòng, Bộ 

Ngoại giao, Bộ 

Y tế 

 Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

ngoài… để phục vụ công tác quản 

lý hiệu quả 

62.  

Phối hợp với Ban Dân vận Trung 

ương và các cơ quan đoàn thể 

chính trị - xã hội triển khai xây 

dựng phần mềm dùng chung cho 

các cơ quan, xác thực định danh 

với CSDLQG về dân cư để quản lý 

hội viên; mở rộng thực hiện đối với 

Trung ương Hội Người cao tuổi 

Việt Nam, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ 

Thông báo số 

88/TB-VPCP ngày 

29/3/2022 

Bộ Công an Tháng 3/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

63.  

Kết nối CSDL về trẻ em với 

CSDLQG về dân cư  

Thông báo số 

88/TB-VPCP ngày 

29/3/2022 

Bộ LĐTBXH Tháng 3/2022 Hoàn thành  

64.  

Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu 

hiện có trong CSDL an sinh xã hội 

bằng cách sử dụng dịch vụ xác 

thực thông tin công dân, bổ sung 

số định danh từ CSDLQG về dân 

cư thông qua phương thức kết nối, 

chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, đồng bộ 

dữ liệu hiện có trong CSDL an sinh 

xã hội sang CSDLQG về dân cư 

phục vụ làm giàu dữ liệu dân cư 

Thông báo số 

88/TB-VPCP ngày 

29/3/2022 

Bộ LĐTBXH Lộ trình Đề án 

06 

Chưa hoàn 

thành 

 

65.  

Khẩn trương thực hiện các giải 

pháp “làm sạch” của 41 triệu dữ 

liệu mũi tiêm chủng COVID-19 đã 

Thông báo số 

88/TB-VPCP ngày 

29/3/2022 

Bộ Y tế Trước ngày 

05/4/2022 

Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

có thông tin về số định danh cá 

nhân nhưng chưa thể xác thực do 

sai sót các thông tin về họ, tên, 

ngày, tháng, năm sinh,.... với thông 

tin trong CSDLQG về dân cư trong 

tổng số 80 triệu dữ liệu mũi tiêm 

chưa thể xác thực 

66.  

Bàn giao Nền tảng quản lý tiêm 

chủng COVID-19 cho Bộ Y tế 

Thông báo số 

88/TB-VPCP ngày 

29/3/2022 

Bộ TTTT Tháng 3/2022 Hoàn thành  

67.  

Ban hành văn bản hướng dẫn về 

các thành phần công nghệ thông 

tin thiết yếu cần thiết và tiêu 

chuẩn, định mức kèm theo phải 

đầu tư theo yêu cầu của Đề án 06 

làm cơ sở để các bộ, ngành, địa 

phương đề xuất đầu tư, dự toán 

kinh phí thực hiện 

Thông báo số 

88/TB-VPCP ngày 

29/3/2022 

Bộ TTTT Trong thời hạn 

10 ngày kể từ 

ngày nhận được 

yêu cầu nghiệp 

vụ của Bộ Công 

an 

Hoàn thành  

68.  

Chỉ đạo các nhà mạng kết nối 

thông tin thuê bao (trừ thông tin 

mật) với CSDLQG về dân cư để 

xác thực dữ liệu người dùng nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý, giải quyết tình trạng sử dụng 

SIM rác, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ 

Thông báo số 

88/TB-VPCP ngày 

29/3/2022 

Bộ TTTT Tháng 3/2022 Đang triển 

khai  
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

69.  

Khẩn trương thực hiện rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật cần sửa 

đổi, bổ sung theo hướng dẫn của 

Bộ Tư pháp, chịu trách nhiệm về 

chất lượng, nội dung rà soát và gửi 

Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Tháng 4/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

70.  

Kịp thời hướng dẫn nội dung công 

việc để Tổ Công tác các cấp thực 

hiện đạt hiệu quả theo đúng yêu 

cầu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 và chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Công 

điện số 104/CĐ-TTg ngày 

29/01/2022 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022 

Các Bộ: Công 

an, Tư pháp, Y 

tế, LĐTBXH 

Thường xuyên Hoàn thành  

71.  

Tổng hợp ý kiến của các Bộ, cơ 

quan có liên quan đối với 02 quy 

trình liên thông các TTHC: Liên 

thông đăng ký khai sinh - đăng ký 

thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ dưới 6 tuổi và Liên thông 

đăng ký khai tử - Xóa đăng ký 

thường trú - Trợ cấp mai táng phí, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo thống nhất triển khai thực hiện 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022 

VPCP  Hoàn thành  

72.  

Phối hợp Bộ Công an đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thiện phần mềm đăng 

ký dự thi ký thi tốt nghiệp trung 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022 

Bộ GDĐT  Hoàn thành  
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

học phổ thông, xét tuyển đại học, 

cao đẳng sư phạm để tích hợp, khai 

thác và chia sẻ dữ liệu với 

CSDLQG về dân cư, bảo đảm 

không để xảy ra tình trạng thí sinh 

không được tham dự kỳ thi do các 

vấn đề liên quan đến kỹ thuật  

73.  

Phối hợp với Bộ Công an, BHXH 

Việt Nam hoàn thiện dữ liệu về 

học sinh, sinh viên trên cơ sở kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG 

về dân cư 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022 

Bộ GDĐT Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

74.  

Phối hợp Bộ TTTT, Bộ KHĐT 

nghiên cứu, đề xuất Đề án mẫu về 

xây dựng Trung tâm dữ liệu theo 

hướng sử dụng nguồn vốn đầu tư 

công, bảo đảm hiệu quả, an toàn, 

an ninh thông tin 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022 

Bộ GDĐT  Chưa hoàn 

thành 

 

75.  

Chủ trì phối hợp Bộ TTTT, Bộ 

Công an nghiên cứu lựa chọn, 

nâng cấp ứng dụng tiêm chủng vắc 

xin Covid-19 theo hướng cho phép 

người dân rà soát, đề xuất cập nhật 

thông tin để đẩy nhanh tiến độ làm 

sạch dữ liệu tiêm chủng, nhất là 

phục vụ công tác đi lại, sử dụng hộ 

chiếu vắc xin của người dân 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022 

Bộ Y tế Trước ngày 

22/4/2022 

Hoàn thành  
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

76.  

Xử lý dứt điểm việc bàn giao 

CSDL tiêm chủng từ Bộ TTTT và 

Viettel 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022 

Bộ Y tế,          

Bộ TTTT 

Trước ngày 

22/4/2022 

Hoàn thành  

77.  

Chủ trì, phối hợp Bộ TTTT, Bộ 

Công an nghiên cứu giải pháp chia 

sẻ dữ liệu giữa CSDL đất đai và 

CSDLQG về dân cư theo hướng 

quản lý mã số thống nhất đến từng 

thửa đất, đồng thời đẩy nhanh tiến 

độ cung cấp các DVC trực tuyến 

về đất đai theo yêu cầu của đề án 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022 

Bộ TNMT Thường xuyên Chưa thực 

hiện 

 

78.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an 

chỉ đạo các doanh nghiệp viễn 

thông di động kết nối CSDL thông 

tin thuê bao tập trung của các 

doanh nghiệp với CSDLQG về dân 

cư nhằm đối soát, chia sẻ thông tin 

của thuê bao di động, giải quyết 

tình trạng sử dụng SIM có thông 

tin không chính xác 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022 

Bộ TTTT Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

79.  

Thống nhất với đề xuất của Bộ 

Công an bổ sung triển khai điểm 

tại hai tỉnh Quảng Ninh và Thái 

Nguyên. Thường trực Tổ công tác 

Đề án 06 tiếp tục làm việc với các 

bộ, địa phương để đôn đốc, hướng 

dẫn tháo gỡ khó khăn trong việc 

thực hiện Đề án 06; định kỳ hàng 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022 

Bộ Công an, 

VPCP 

Thường xuyên Đang triển 

khai thí điểm 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

tháng giao ban với các bộ, địa 

phương và báo cáo cụ thể tại phiên 

họp Chính phủ thường kỳ 

80.  

Tiếp tục phát triển hệ sinh thái số 

trên nền tảng CSDLQG về dân cư, 

hoàn thiện ứng dụng VNEID theo 

tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ tại Thông báo số 

86/TB-VPCP ngày 28/3/2022 

Thông báo số 

138/TB-VPCP 

ngày 10/5/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

81.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc 

phòng nghiên cứu, xây dựng 

phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu 

liên quan đến xuất nhập cảnh theo 

thời gian thực nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động quản lý xuất nhập 

cảnh, bảo đảm an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã hội, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ 

Thông báo số 

138/TB-VPCP 

ngày 10/5/2022 

Bộ Công an Tháng 5/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

82.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại 

giao, Bộ Quốc phòng nghiên cứu 

giải pháp phát triển hệ thống hộ 

chiếu điện tử kết nối với CSDLQG 

về dân cư và các hệ thống thông 

tin, CSDL có liên quan, bảo đảm 

an ninh, an toàn, bảo vệ dữ liệu cá 

nhân, không để lộ lọt thông tin cá 

nhân, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ 

Thông báo số 

138/TB-VPCP 

ngày 10/5/2022 

Bộ Công an Tháng 6/2022 Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

83.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTBXH 

nghiên cứu, triển khai Phần mềm 

quản lý công dân thuộc diện được 

hỗ trợ chính sách của Nhà nước 

trên nền tảng CSDLQG về dân cư 

Thông báo số 

138/TB-VPCP 

ngày 10/5/2022 

Bộ Công an  Chưa hoàn 

thành 

 

84.  

Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình 

nghiệp vụ trong giải quyết TTHC 

tạo thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp, đẩy nhanh tiến độ triển 

khai kết nối, tích hợp DVC trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC 

quốc gia, trong đó ưu tiên triển 

khai các DVC thiết yếu được giao 

tại Quyết định số 422/QĐ-TTg 

ngày 04/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Thông báo số 

138/TB-VPCP 

ngày 10/5/2022 

Bộ LĐTBXH Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

85.  

Khẩn trương phát triển, hoàn thiện 

các hệ thống thông tin, thực hiện 

kết nối đồng bộ dữ liệu về an sinh 

xã hội (Trẻ em, Bảo trợ xã hội, 

Việc làm, Người có công) với 

CSDLQG về dân cư 

Thông báo số 

138/TB-VPCP 

ngày 10/5/2022 

Bộ LĐTBXH Trước ngày 

02/9/2022 

Chưa hoàn 

thành 

Đã kết nối CSDL 

trẻ em 

86.  

Phối hợp với NHNN Việt Nam chỉ 

đạo các ngân hàng, tổ chức cung 

ứng dịch vụ trung gian thanh toán 

mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử 

cho người lao động, các đối tượng 

được hưởng trợ cấp từ ngân sách 

Thông báo số 

138/TB-VPCP 

ngày 10/5/2022 

Bộ LĐTBXH Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

nhà nước để thực hiện chi trả 

không dùng tiền mặt 

87.  

Chỉ đạo, quán triệt các trường học 

đẩy mạnh việc thu học phí bằng 

phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt của phụ huynh, học 

sinh, sinh viên 

Thông báo số 

138/TB-VPCP 

ngày 10/5/2022 

Bộ GDĐT Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

88.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, 

VPCP khẩn trương tổ chức làm 

việc với các doanh nghiệp viễn 

thông di động để chỉ đạo, thúc đẩy 

kết nối thông tin thuê bao (trừ 

thông tin mật) với CSDLQG về 

dân cư giải quyết tình trạng sử 

dụng SIM rác theo chỉ đạo của 

Chính phủ tại Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 08/4/2022, xác 

định lộ trình hoàn thành trong năm 

2022, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ kết quả thực hiện 

Thông báo số 

138/TB-VPCP 

ngày 10/5/2022 

Bộ TTTT Năm 2022 Đang triển 

khai 

 

89.  

Phối hợp với Bộ Công an kết nối 

với CSDLQG về dân cư để xác 

minh, xác thực thông tin nhận biết 

khách hàng trong thanh toán, mở 

tài khoản của các ngân hàng 

thương mại, tổ chức tín dụng để 

thúc đẩy người dân, doanh nghiệp 

Thông báo số 

138/TB-VPCP 

ngày 10/5/2022 

NHNN Việt 

Nam 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

thanh toán điện tử không dùng tiền 

mặt 

90.  

Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức 

cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán nghiên cứu có chính sách hỗ 

trợ cho người lao động, các đối 

tượng hưởng trợ cấp từ ngân sách 

nhà nước mở tài khoản ngân hàng, 

ví điện tử để nhận chi trả không 

dùng tiền mặt 

Thông báo số 

138/TB-VPCP 

ngày 10/5/2022 

NHNN Việt 

Nam 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

91.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ TTTT và 

các doanh nghiệp viễn thông thống 

nhất quy trình thực hiện cấp số 

thuê bao mới, thực hiện rà soát cơ 

sở pháp lý và lựa chọn các giải 

pháp, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, 

phương án tổ chức thực hiện đối 

soát, xác thực thông tin thuê bao 

đảm bảo không ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp viễn thông và các 

ngành, nghề kinh doanh có liên 

quan sử dụng số điện thoại di động 

Thông báo số 

174/TB-VPCP 

ngày 15/6/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

92.  

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn 

thông di động bảo đảm hạ tầng 

công nghệ thông tin, an toàn thông 

tin thực hiện kết nối CSDL thông 

Thông báo số 

174/TB-VPCP 

ngày 15/6/2022 

Bộ TTTT Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

tin thuê bao tập trung của doanh 

nghiệp với CSDLQG về dân cư 

93.  

Khẩn trương phối hợp với Bộ 

Công an, Bộ TTTT kết nối thông 

tin thuê bao (trừ thông tin mật) với 

CSDLQG về dân cư, tiến hành đối 

soát ngay dữ liệu SIM đang hoạt 

động đảm bảo xác thực khớp đúng 

giữa 3 thành phần: (i) Thông tin 

của thuê bao đăng ký tại các doanh 

nghiệp viễn thông, (ii) Thông tin 

cá nhân của thuê bao trong 

CSDLQG về dân cư và (iii) Thông 

tin người đang sở hữu/sử 

dụng/nắm giữ SIM thực tế 

Thông báo số 

174/TB-VPCP 

ngày 15/6/2022 

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông di động 

Trước ngày 

30/7/2022 

Đang triển 

khai 

 

94.  

Khẩn trương xây dựng phần mềm 

liên thông theo đúng chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Thông 

báo số 70/TB-VPCP ngày 

11/3/2022 của VPCP; phối hợp với 

các bộ, địa phương thực hiện triển 

khai thí điểm ở quy mô phù hợp để 

hoàn thiện trước khi triển khai quy 

mô toàn quốc đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả 

Văn bản số 

3381/VPCP-KSTT 

ngày 01/6/2020 

Bộ Công an  Đã hoàn thành 

xây dựng 

phần mềm, 

triển khai thí 

điểm tại Hà 

Nam, Hà Nội 

VPCP đã gửi quy 

trình liên thông để 

Bộ Công an xây 

dựng phần mềm 

95.  

Xây dựng kế hoạch, triển khai đối 

soát, cập nhật thông tin đối với số 

thuê bao đã được CSDLQG về dân 

Thông báo số 

174/TB-VPCP 

ngày 15/6/2022 

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông di động 

Trước ngày 

30/9/2022 

Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

cư xác định là có thông tin chưa 

chính xác theo quy định 

96.  

Đối với số thuê bao mới phát sinh 

từ ngày 01/8/2022 phải thực hiện 

xác thực với CSDLQG về dân cư 

Thông báo số 

174/TB-VPCP 

ngày 15/6/2022 

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông di động 

Từ ngày 

01/8/2022 

Đang triển 

khai 

 

97.  

Khẩn trương xây dựng quy trình và 

hướng dẫn rà soát, đối chiếu, cập 

nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch 

và dữ liệu dân cư bảo đảm đúng 

quy định của pháp luật, làm cơ sở 

cho Tổ Công tác triển khai Đề án 

tại địa phương chỉ đạo UBND cấp 

huyện, cấp xã rà soát và thống nhất 

cách thức xử lý dữ liệu sai lệch 

Văn bản số 

3630/VPCP-KSTT 

ngày 10/6/2022 

Bộ Tư pháp  Chưa hoàn 

thành 

 

98.  

Phối hợp với Bộ Công an trình 

Chính phủ ban hành Nghị định bảo 

vệ dữ liệu cá nhân  

Văn bản số 

3630/VPCP-KSTT 

ngày 10/6/2022 

Bộ Tư pháp Tháng 6/2022 Chưa hoàn 

thành 

Bộ Công an đã có 

báo cáo gửi Bộ 

Chính trị qua    

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

99.  

Phối hợp với Bộ Công an trình 

Chính phủ ban hành Nghị định 

định danh và xác thực điện tử 

Văn bản số 

3630/VPCP-KSTT 

ngày 10/6/2022 

Bộ Tư pháp Tháng 6/2022 Hoàn thành Nghị định số 

59/2022/NĐ-CP 

ngày 05/9/2022  

100.  

Báo cáo thường trực Chính phủ về 

dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu 

cá nhân và dự thảo Nghị định định 

danh và xác thực điện tử 

Văn bản số 

3630/VPCP-KSTT 

ngày 10/6/2022 

Bộ Công an, 

VPCP 

Trước ngày 

25/6/2022 

Hoàn thành Báo cáo Thường 

trực Chính phủ 

ngày 22/6/2022 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

101.  

Tiếp tục rà soát các văn bản pháp 

luật triển khai định danh và xác 

thực điện tử, đề xuất hoàn thiện 

pháp luật theo hướng dẫn của Bộ 

Tư pháp và chịu trách nhiệm về kết 

quả rà soát  

Văn bản số 

3831/VPCP-KSTT 

ngày 21/6/2022 

Bộ, ngành, địa 

phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

102.  

Phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp 

trong quá trình sửa đổi, bổ sung 

các văn bản quy phạm pháp luật 

theo thẩm quyền ban hành hoặc đề 

xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung, thêm mới, bãi bỏ, thay thế 

văn bản quy phạm pháp luật phù 

hợp với tiến độ kết nối, tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu của CSDLQG về 

dân cư và việc triển khai định danh 

và xác thực điện tử 

Văn bản số 

3831/VPCP-KSTT 

ngày 21/6/2022 

Bộ, ngành, địa 

phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

103.  

Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp kết quả 

rà soát của các bộ, ngành, địa 

phương; phối hợp với Bộ Công an 

nghiên cứu, phản hồi các báo cáo 

của các bộ, ngành, địa phương để 

bảo đảm chất lượng rà soát 

Văn bản số 

3831/VPCP-KSTT 

ngày 21/6/2022 

Bộ Tư pháp Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

104.  

Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra an 

ninh, an toàn thông tin đối với các 

Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC của các bộ, ngành, địa 

phương để thực hiện kết nối, chia 

Văn bản số 

3831/VPCP-KSTT 

ngày 21/6/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư 

với các hệ thống này, hỗ trợ việc 

giải quyết TTHC trên môi trường 

điện tử cho người dân, doanh 

nghiệp 

105.  

Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn 

thông trong xác thực thông tin thuê 

bao nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý, giải quyết dứt điểm 

tình trạng sử dụng SIM rác, SIM 

nặc danh; chú ý không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh 

của các doanh nghiệp viễn thông 

và các ngành, nghề kinh doanh có 

liên quan, tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu 

để hỗ trợ việc xác thực, hạn chế 

yêu cầu người dân phải thực hiện 

khai báo lại  

Văn bản số 

196/TB-VPCP 

ngày 04/7/2022 

Bộ Công an, 

Bộ TTTT 

Trước ngày 

30/7/2022 

Đang triển 

khai 

Lộ trình triển khai 

thực hiện theo chỉ 

đạo tại Thông báo 

số 174/TB-VPCP 

ngày 15/6/2022. 

106.  

Phối hợp Bộ Công an nghiên cứu ý 

kiến đề xuất của các nhà mạng về 

phương án tính phí khai thác thông 

tin CSDLQG về dân cư phù hợp 

mức thu nhập của người dân, đồng 

thời tiết kiệm chi phí của người 

dân, doanh nghiệp 

Văn bản số 

196/TB-VPCP 

ngày 04/7/2022 

Bộ Tài chính  Hoàn thành  
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

107.  

Chủ trì, phối hợp với NHNN Việt 

Nam, Bộ TTTT, VPCP đề xuất 

giải pháp kết nối, sử dụng dữ liệu 

dân cư khắc phục tình trạng sử 

dụng tài khoản ngân hàng, số thuê 

bao điện thoại không chính chủ; 

tạo lập website, ứng dụng điện 

thoại, tài khoản mạng xã hội không 

đăng ký để thực hiện các hành vi vi 

phạm pháp luật có liên quan đến 

“tín dụng đen”, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét quyết định 

Văn bản số 

196/TB-VPCP 

ngày 04/7/2022 

Bộ Công an Tháng 7/2022 Đang triển 

khai 

 

108.  

Sớm có văn bản đề xuất cụ thể Bộ 

Công an hỗ trợ xây dựng phần 

mềm dùng chung cho các cơ quan, 

xác thực định danh với CSDLQG 

về dân cư để quản lý hội viên, đoàn 

viên của cơ quan mình 

Văn bản số  

268/TB-VPCP 

ngày 29/8/2022 

Các hội, đoàn 

thể 

 Chưa hoàn 

thành 

Hội nông dân, Hội 

phụ nữ Việt Nam 

đã có văn bản gửi 

Bộ Công an 

109.  

Chủ trì, phối hợp với các hội, đoàn 

thể xây dựng văn bản hướng dẫn 

chung các cơ quan tổ chức chính 

trị - xã hội triển khai cập nhật, kết 

nối, chia sẻ thông tin dữ liệu quản 

lý hội viên, đoàn viên; tập huấn 

cho các cấp hội có liên quan 

Văn bản số  

268/TB-VPCP 

ngày 29/8/2022 

Bộ Công an Trong tháng 

9/2022 

Hoàn thành Bộ Công an đã có 

văn bản số 

5224/TCTTKĐA 

ngày 03/8/2022 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

110.  

Phối hợp với Bộ Công an chủ động 

rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm 

chủng COVID-19 vào hệ thống 

quản lý tiêm chủng trên nền tảng hệ 

thống CSDLQG về dân cư 

Văn bản số  

268/TB-VPCP 

ngày 29/8/2022 

Bộ Y tế Trước ngày 

15/9/2022 

Chưa hoàn 

thành 

 

111.  

Thực hiện rà soát để bảo đảm an 

toàn, an ninh tất cả các dịch vụ 

hiện đang triển khai 

Văn bản số  

268/TB-VPCP 

ngày 29/8/2022 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Tháng 8/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

Đồng thời tiến hành nâng cấp để 

bảo đảm hệ thống an toàn, an ninh 

thông tin 

Trước tháng 

6/2023 

 

112.  

Ban hành các văn bản hướng dẫn 

và triển khai thí điểm dịch vụ công 

liên thông đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh và đăng ký mã số thuế 

trong năm 2022; chính thức triển 

khai cung cấp dịch vụ công liên 

thông đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh và đăng ký mã số thuế vào 

đầu Quý II năm 2023 

Văn bản số  

268/TB-VPCP 

ngày 29/8/2022 

Bộ KHĐT  Chưa hoàn 

thành 

 

113.  

Xây dựng công cụ dùng chung để 

các cơ quan Nhà nước phát triển 

cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. 

Văn bản số  

268/TB-VPCP 

ngày 29/8/2022 

Bộ TTTT Trước ngày 

31/12/2022 

Chưa triển 

khai 

 



34 

 

STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

114.  

Phối hợp với Bộ Công an xây dựng 

phần mềm liên thông 02 nhóm 

dịch vụ công quy định tại Đề án 06 

theo đúng yêu cầu của Chính phủ 

tại khoản 2 Mục G Nghị quyết số 

85/NQ-CP Hội nghị trực tuyến 

Chính phủ với địa phương và 

Phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 6 năm 2022 

Văn bản số  

268/TB-VPCP 

ngày 29/8/2022 

Các bộ, cơ 

quan: Tư pháp, 

Y tế, 

LĐTBXH, 

BHXH Việt 

Nam và UBND 

các tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương 

Tháng 10/2022 Bộ Công an 

đã xây dựng 

phần mềm, 

triển khai thí 

điểm tại Hà 

Nội, Hà Nam 

 

115.  

Chủ trì, phối hợp Bộ Công an đôn 

đốc thực hiện 02 nhóm dịch vụ 

công liên thông và kịp thời báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ xử lý các 

vướng mắc khó khăn trong quá 

trình triển khai thực hiện 

Văn bản số  

268/TB-VPCP 

ngày 29/8/2022 

VPCP Theo tiến độ quy 

định tại Nghị 

quyết số 85/NQ-

CP 

Đang triển 

khai 

 

116.  

Thống nhất với đề xuất của Bộ 

Công an về thành lập 03 Đoàn 

công tác do lãnh đạo các bộ, cơ 

quan: Công an, Thông tin và 

Truyền thông, VPCP làm Trưởng 

đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn địa 

phương. Đối với Đoàn công tác 

của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ 

tướng Chính phủ theo lịch công tác 

của lãnh đạo Chính phủ 

Văn bản số  

268/TB-VPCP 

ngày 29/8/2022 

Bộ Công an, 

Bộ TTTT, 

VPCP 

Theo lịch công 

tác của Phó Thủ 

tướng Vũ Đức 

Đam và kế 

hoạch của các 

bộ, cơ quan 

Thực hiện 

theo kế hoạch 

của các cơ 

quan 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

117.  

Chủ trì họp bàn thống nhất với Bộ 

Thông tin và Truyền thông quan 

điểm xây dựng Trung tâm điều 

phối dữ liệu dân cư, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

Văn bản số  

268/TB-VPCP 

ngày 29/8/2022 

Bộ Công an Tháng 9/2022 Hoàn thành  

118.  

Sớm xây dựng hệ thống theo dõi, 

giám sát và đánh giá việc triển khai 

CSDL quốc gia về dân cư, phục vụ 

đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc; đồng thời, phê bình 

những cơ quan, đơn vị làm chậm, 

khen thưởng những cơ quan, đơn 

vị làm tốt, có nhiều sáng kiến, cách 

làm hay 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an  Hoàn thành  

119.  

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến triển khai định danh 

và xác thực điện tử cần phải sửa 

đổi, bổ sung của các bộ, ngành, địa 

phương; ưu tiên đưa vào Chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh của 

Quốc hội và Nghị định của Chính 

phủ trên cơ sở đề xuất của các bộ, 

ngành 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Tư pháp  Hoàn thành Bộ Tư pháp đã có 

báo cáo về kết quả 

rà soát, tuy nhiên 

cần phối hợp với 

các bộ, cơ quan 

ưu tiên đưa vào 

Chương trình xây 

dựng luật, pháp 

lệnh 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

120.  

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy 

định về đăng ký chứng thư số cho 

cá nhân áp dụng phương thức định 

danh và xác thực điện tử dựa trên 

dữ liệu dân cư 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ TTTT    

121.  

Chủ trì, phối hợp với VPCP và các 

cơ quan liên quan lựa chọn những 

nhiệm vụ cần thiết quan trọng, việc 

nhỏ nhưng lan tỏa lớn để thực hiện 

từ nay đến cuối năm 2022 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an  Hoàn thành  

122.  

Phối hợp với Bộ Công an xây dựng 

phần mềm dịch vụ công liên thông 

02 nhóm TTHC liên thông tại Đề 

án 06. Giao VPCP chủ trì, phối 

hợp Bộ Công an đôn đốc thực hiện 

và kịp thời báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xử lý các vướng mắc, 

khó khăn. 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Các bộ, cơ 

quan: Tư pháp, 

Bộ Y tế,             

Bộ LĐTBXH, 

BHXH Việt 

Nam;               

UBND các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

 Hoàn thành  

123.  

Khẩn trương đẩy mạnh cung cấp 

các dịch vụ công trực tuyến, đặc 

biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu đã 

được xác định trong Đề án và 29 

dịch vụ công theo Quyết định 

422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

chủ động rà soát các dịch vụ công 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

tại cấp huyện và cấp xã để thống 

nhất tập trung giải quyết 

124.  

Đôn đốc các bộ, ngành, địa 

phương thực hiện, đồng thời 

nghiên cứu, tham mưu tỷ lệ % dịch 

vụ công trực tuyến của các bộ, 

ngành, địa phương tích hợp trên 

Cổng DVC quốc gia; đẩy mạnh tỷ 

lệ người dân, doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

VPCP Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

125.  

Chủ trì, phối hợp với NHNN Việt 

Nam, Bộ Tài chính, Bộ TTTT và 

các bộ, cơ quan liên quan đẩy 

mạnh nghiên cứu, ứng dụng các 

nền tảng, CSDLQG về dân cư, 

CSDL căn cước công dân và các 

CSDL chuyên ngành làm sạch 

thông tin trên các lĩnh vực tài 

chính, ngân hàng, viễn thông phục 

vụ chuyển đổi số, phòng chống tội 

phạm, nhất là đối với các hoạt 

động: thanh toán không dùng tiền 

mặt; xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng; cấp tín dụng đối với 

khách hàng cá nhân; cho vay tín 

chấp; tích hợp các thông tin trên 

thẻ căn cước công dân và tài khoản 

định danh điện tử để thay thế các 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

loại giấy tờ công dân khác...; giải 

quyết dứt điểm một số việc, như: 

bảo đảm thông tin thuê bao chính 

chủ, làm sạch SIM rác 

126.  

Hỗ trợ Bộ Y tế thiết lập hồ sơ sức 

khỏe trên Sổ sức khoẻ điện tử và 

tích hợp thông tin sức khoẻ cá nhân 

trên VneID 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an  Đang triển 

khai 

 

127.  

Chủ trì phối hợp với Bộ TTTT và 

các doanh nghiệp triển khai cấp 

chứng thư số theo nhu cầu cho cá 

nhân thông qua quy trình cấp thẻ 

căn cước công dân, định danh điện 

tử cho người dân 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Chưa triển 

khai 

 

128.  

Phối hợp với BHXH Việt Nam 

triển khai các công nghệ xác thực 

sinh trắc dựa trên thông tin sinh 

trắc trên thẻ căn cước công dân gắn 

chíp và trên CSDL quốc gia về dân 

cư để hạn chế và ngăn chặn trục lợi 

khi đóng, hưởng các chế độ bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp. 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Chưa triển 

khai 

 

129.  

Nghiên cứu, tạo lập tài khoản an 

sinh xã hội phục vụ chi trả lương 

hưu, trợ cấp thiên tai, bệnh dịch 

qua tài khoản…, hỗ trợ công dân 

trong việc thuê nhà trọ khắc phục 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội phối hợp 

với Bộ Công 

an,  

Thường xuyên Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

tình trạng thông tin không chính 

xác và hạn chế tiêu cực 

NHNN Việt 

Nam, Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam, Bộ Tài 

chính 

130.  

Nghiên cứu các quy định của pháp 

luật để xây dựng kế hoạch công bố 

chính thức ứng dụng VneID là ứng 

dụng công dân số quốc gia. Tăng 

cường công tác tuyên truyền để 

người dân luôn tin tưởng, sử dụng 

các dịch vụ thông qua VneID, cho 

phép người dân cập nhật thêm các 

thông tin cá nhân lên hệ thống 

CSDL quốc gia về dân cư 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an 

phối hợp với 

các bộ, ngành, 

địa phương có 

lộ trình để đưa 

các tiện ích 

thiết yếu lên 

ứng dụng này 

Thường xuyên Hoàn thành  

131.  

Phấn đấu đến cuối năm 2022, đầu 

năm 2023 sẽ có khoảng 3-5 triệu 

người dân sử dụng VneID, với tốc 

độ tăng ít nhất 5% mỗi tháng; ưu 

tiên tập trung triển khai các tiện ích 

nghiệp vụ ngành Công an, các tiện 

ích thiết thực cho người dân, đặc 

biệt là dịch vụ tiện ích cho nhóm 

đối tượng yếu thế như người già, 

trẻ em, người dân tộc thiểu số, 

người khó tiếp cận dịch vụ công 

nghệ thông tin… 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an 

phối hợp với 

các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

132.  

Rà soát, hoàn thiện các hệ thống 

thông tin, CSDL, bảo đảm kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia 

về dân cư theo đúng lộ trình Đề án. 

Khẩn trương kết nối dữ liệu tổng 

hợp dân cư về Trung tâm thông tin, 

chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ để phục vụ 

chỉ đạo, điều hành phát triển kinh 

tế - xã hội. 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

133.  

Nghiên cứu, xây dựng Trung tâm 

điều phối dữ liệu dân cư, kết nối 

song song với CSDL quốc gia về 

dân cư, qua đó, các bộ, ngành, địa 

phương sẽ kết nối, làm sạch dữ 

liệu, tương tác, chia sẻ dữ liệu giữa 

các cơ quan; triển khai dịch vụ tiện 

ích cho người dân, doanh nghiệp. 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an  Đang triển 

khai 

Hiện nay, Bộ 

Công an đang 

tổng hợp ý kiến 

của các Bộ, cơ 

quan về xây dựng 

Trung tâm dữ liệu 

lớn quốc gia 

134.  

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc 

đầu tư, thực hiện các quy định về 

bảo đảm an toàn thông tin, an ninh 

mạng; thường xuyên kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện an toàn 

thông tin, an ninh mạng 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Các bộ, cơ 

quan, địa 

phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

135.  

Tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra an 

toàn thông tin, an ninh mạng, đề 

xuất cơ chế đặc thù để đầu tư, khẩn 

trương khắc phục các nguy cơ mất 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an,   

Bộ TTTT 

Tháng 10/2022 Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

an toàn thông tin, an ninh mạng, 

góp phần bảo đảm an ninh quốc 

gia. Trước mắt, hoàn thành việc 

kiểm tra, khắc phục lỗ hổng bảo 

mật phục vụ kết nối với CSDL 

quốc gia về dân cư 

136.  

Tăng cường phối hợp, phát triển 

dịch vụ hạ tầng công nghệ thông 

tin tới cấp cơ sở bảo đảm an toàn 

thông tin, an ninh mạng; cho thuê 

dịch vụ để tối ưu nguồn kinh phí 

đầu tư, tránh chồng chéo, lãng phí; 

hỗ trợ người yếu thế, người không 

có khả năng tiếp cận với công nghệ 

thông tin… 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Các doanh 

nghiệp công 

nghệ thông tin 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

137.  

Bố trí nguồn kinh phí, nguồn nhân 

lực, nhất là về công nghệ thông tin 

thực hiện Đề án; nghiên cứu, đẩy 

mạnh hợp tác công tư, khai thác 

hiệu quả các hệ thống thông tin, 

đồng thời cũng nghiên cứu đề xuất 

cơ chế có bù đắp trở lại cho sự phát 

triển trên cơ sở quy định của các 

văn bản quy phạm pháp luật hiện 

hành 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường xuyên   

138.  

Nghiên cứu, học tập, tiếp thu có 

chọn lọc kinh nghiệm của các nước 

trên thế giới về quản lý dân cư, bảo 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường xuyên   
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng, tích 

hợp các hệ thống CSDL lớn, ứng 

dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để 

vận dụng thực hiện phù hợp đặc 

điểm tình hình Việt Nam; hợp tác, 

thuê chuyên gia, đơn vị tư vấn 

nước ngoài có kinh nghiệm tư vấn 

xây dựng, triển khai các hệ thống 

liên quan 

139.  

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng 

đến các tầng lớp nhân dân nhằm 

nâng cao nhận thức trong quá trình 

triển khai Đề án 06; trước hết, quán 

triệt và vận động đến từng Đảng 

viên, cán bộ, công chức, viên chức, 

lực lượng vũ trang tại cơ sở và vận 

động người thân, gia đình hưởng 

ứng thực hiện. 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

140.  

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn nghiên 

cứu, phát động phong trào thi đua 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

của Đề án 06 trong những tháng 

cuối năm, quyết tâm hoàn thành 

nhiệm vụ năm 2022 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Năm 2022   

141.  

Tổng hợp đề xuất khen thưởng kịp 

thời các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong quá trình thực 

hiện Đề án. 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an 

chủ trì, phối 

hợp với VPCP 

Thường xuyên   
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

142.  

Tham mưu, đề xuất thành lập Tổ 

công tác kiểm tra, giám sát, hướng 

dẫn các địa phương thực hiện Đề 

án  

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Thường trực 

Tổ công tác 

triển khai Đề 

án 06 (Bộ Công 

an, VPCP) 

Tháng 9/2022 Hoàn thành  

143.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, 

VPCP và các Bộ, ngành, địa 

phương đề xuất đưa vào chương 

trình xây dựng Luật, pháp lệnh của 

Quốc hội và chương trình công tác 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ và chủ động sửa đổi, thay thế 

các văn bản thuộc thẩm quyền phù 

hợp với tiến độ triển khai Quyết 

định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ (Trên cơ sở Báo cáo kết 

quả rà soát pháp luật triển khai 

định danh và xác thực điện tử, tích 

hợp thông tin cá nhân trên Thẻ căn 

cước công dân và ứng dụng 

VneID) 

Văn bản số   

274/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Tư pháp Theo thời hạn 

đăng ký tại 

Chương trình 

xây dựng Luật, 

pháp lệnh của 

Quốc hội và 

Chương trình 

công tác của 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ  

Đang triển 

khai 

 

144.  

Dự thảo Công điện của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thúc đẩy kết nối, 

khai thác dữ liệu từ CSDLQG về 

dân cư, không yêu cầu Sổ hộ khẩu 

giấy trong thực hiện các giao dịch 

với người dân. 

Văn bản số   

274/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022 

Bộ Công an Tháng 9/2022 Đang triển 

khai 

Bộ Công an đang 

gửi lấy ý kiến góp 

ý của các bộ, 

ngành, địa 

phương 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

145.  

Khẩn trương rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ, ngành 

mình (liên quan đến việc triển khai 

Luật cư trú) có yêu cầu tổ chức, cá 

nhân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, sổ tạm trú giấy trong quá 

trình thực hiện TTHC và đề xuất 

phương án xử lý, gửi Bộ Công an 

kết quả rà soát  

Văn bản số   

287/TB-VPCP 

ngày 17/9/2022  

Các bộ, ngành Trước ngày 

20/9/2022 

Chưa hoàn 

thành 

 

146.  

Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các 

thông tư thuộc thẩm quyền quản lý 

nhà nước của mình theo trình tự, 

thủ tục rút gọn (trên cơ sở kết quả 

rà soát và đề xuất của các bộ, 

ngành) 

Văn bản số   

287/TB-VPCP 

ngày 17/9/2022 

Các bộ, ngành Ban hành trước 

31/12/2022 

  

147.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, 

VPCP và các bộ, ngành liên quan 

xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi 

nhiều nghị định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ 

tạm trú giấy khi thực hiện TTHC 

theo trình tự thủ tục rút gọn, trình 

Chính phủ ban hành. 

Văn bản số   

287/TB-VPCP 

ngày 17/9/2022 

Bộ Công an Trước ngày 

31/12/2022 

Đang triển 

khai 

 

148.  

Chủ động nghiên cứu, triển khai 

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP 

ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy 

định về định danh và xác thực điện 

Văn bản số   

287/TB-VPCP 

ngày 17/9/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Trong năm 2023   
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

tử; tiếp tục hoàn thiện kết quả rà 

soát các văn bản pháp luật liên 

quan đến triển khai Quyết định số 

06/QĐ-TTg phù hợp với quy định 

tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP 

và chịu trách nhiệm về các phương 

án đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật; chủ động sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

ban hành của bộ, ngành, địa 

phương.  

149.  

Phối hợp với Bộ Tư pháp, VPCP 

đưa vào chương trình công tác của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

phù hợp với tiến độ triển khai 

Quyết định 06/QĐ-TTg (đối với 

các văn bản đề xuất sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm 

quyền của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ để khai thác, sử dụng tài 

khoản định danh và xác thực điện 

tử, bộ, ngành, địa phương) 

Văn bản số   

287/TB-VPCP 

ngày 17/9/2022 

Các Bộ, ngành, 

địa phương 

Trước ngày 

01/7/2024 

  

150.  

Chỉ đạo, quán triệt các sở, ban, 

ngành, UBND các cấp khẩn 

trương, quyết liệt tổ chức triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ được giao 

Văn bản số  

310/TB-VPCP 

ngày 29/9/2022 

UBND thành 

phố Hà Nội 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

tại Đề án 06, các Nghị quyết phiên 

họp thường kỳ của Chính phủ, Kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ, 

Phó Thủ tướng Chính phủ tại các 

phiên họp triển khai Đề án 06 

151.  

Chỉ đạo các sở, ban, ngành sớm 

hoàn thiện tái cấu trúc quy trình 

nghiệp vụ đối với các TTHC thuộc 

phạm vi thẩm quyền giải quyết để 

nâng cấp, hoàn thiện phần mềm, 

Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC đáp ứng yêu cầu số hóa, tích 

hợp với CSDLQG về dân cư, hạn 

chế thông tin phải cung cấp đối với 

những thông tin, dữ liệu đã có 

trong CSDLQG về dân cư; đồng 

thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với các 

hệ thống thông tin, CSDLQG, 

CSDL chuyên ngành của các bộ, 

ngành để khắc phục tình trạng 

công chức, viên chức sử dụng, 

nhập thông tin dữ liệu trên nhiều 

phần mềm 

Văn bản số  

310/TB-VPCP 

ngày 29/9/2022 

UBND thành 

phố Hà Nội 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

152.  

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực 

hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật, 

đồng bộ dữ liệu hộ tịch, dữ liệu 

tiêm chủng, dữ liệu an sinh xã hội 

với CSDLQG về dân cư bảo đảm 

Văn bản số  

310/TB-VPCP 

ngày 29/9/2022 

UBND thành 

phố Hà Nội 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

chính xác và đúng quy định của 

pháp luật 

153.  

Thực hiện nghiêm các quy định về 

bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật 

dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Chủ động phối hợp với Bộ Công 

an, Bộ TTTT, cơ quan có liên quan 

kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC và chỉ 

đạo đầu tư, mua sắm trang thiết bị, 

giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng để kết nối, khai thác với 

CSDLQG về dân cư phục vụ giải 

quyết TTHC, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến; chủ động triển 

khai bảo vệ các hệ thống thông tin, 

CSDL của thành phố 

Văn bản số  

310/TB-VPCP 

ngày 29/9/2022 

UBND thành 

phố Hà Nội 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

154.  

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND 

các cấp thực hiện việc chi trả 

không dùng tiền mặt trong thực 

hiện chính sách an sinh xã hội cho 

các đối tượng thụ hưởng bằng 

nguồn ngân sách nhà nước nhằm 

giảm thời gian, chi phí, đi lại nhiều 

lần. 

Văn bản số  

310/TB-VPCP 

ngày 29/9/2022 

UBND thành 

phố Hà Nội 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

155.  

Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp 

với Sở TTTT, Cục C06 - Bộ Công 

an hướng dẫn các cơ sở khám chữa 

Văn bản số  

310/TB-VPCP 

ngày 29/9/2022 

UBND thành 

phố Hà Nội 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

bệnh trên địa bàn Thành phố thực 

hiện ngay việc cấp giấy khám sức 

khỏe điện tử để thực hiện liên 

thông thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy 

phép lái xe trực tuyến; cấp giấy 

chứng sinh điện tử để thực hiện thủ 

tục đăng ký khai sinh trực tuyến, 

tiết kiệm thời gian, chi phí cho 

công dân. 

156.  

Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ 

ngay các quy định liên quan đến 

xuất trình Sổ hộ khẩu để sử dụng 

căn cước công dân có gắn chíp, 

định danh điện tử, dữ liệu dân cư 

trong thực hiện các giao dịch, 

TTHC cho công dân theo thẩm 

quyền; bảo đảm các điều kiện về 

an ninh, an toàn thông tin phục vụ 

kết nối, sử dụng dữ liệu trong 

CSDLQG về dân cư thay cho việc 

yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu. 

Văn bản số  

310/TB-VPCP 

ngày 29/9/2022 

UBND thành 

phố Hà Nội 

Tháng 10/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

157.  

Chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội 

đẩy nhanh cấp tài khoản định danh 

điện tử cho người dân theo hướng 

thuận tiện, hạn chế tối đa việc yêu 

cầu người dân đến trụ sở Công an 

phường để đăng ký tài khoản định 

danh điện tử, có thể tổ chức cấp tài 

Văn bản số  

310/TB-VPCP 

ngày 29/9/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

khoản định danh điện tử tại nhà 

cho người dân 

158.  

Phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên 

cứu, bảo đảm thông suốt việc cấp 

số định danh cá nhân cho trẻ em 

khi đăng ký khai sinh theo hướng: 

Bảo đảm khi đăng ký khai sinh 

phải có số định danh cá nhân và 

thực hiện đúng thời hạn theo quy 

định pháp luật 

Văn bản số  

310/TB-VPCP 

ngày 29/9/2022 

Bộ Công an Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

159.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, 

UBND thành phố Hà Nội thống 

nhất giải pháp tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến 

quy trình thực hiện, giải quyết thủ 

tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ để nhân 

rộng trên toàn quốc 

Văn bản số  

310/TB-VPCP 

ngày 29/9/2022 

Bộ Tư pháp Tháng 10/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

160.  

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị 

sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 

của Thủ tướng Chính phủ để tiếp 

tục đẩy mạnh việc triển khai, thực 

hiện Đề án 06 trong những tháng 

cuối năm 2022, tạo tiền đề thực 

hiện trong năm 2023 và những 

năm tiếp theo 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

Bộ, ngành, địa 

phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

161.  

Quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực 

hiện Đề án tại địa phương mình, 

báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy/ 

Thành ủy đề xuất ban hành Nghị 

quyết triển khai Đề án 06 để tạo sự 

thống nhất trong công tác chỉ đạo 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

Bộ, ngành, địa 

phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

162.  

Chỉ đạo cụ thể các cơ quan, tổ chức 

trong quá trình giải quyết TTHC 

không yêu cầu người dân phải xuất 

trình, nộp Sổ hộ khẩu theo đúng 

quy định của Luật Cư trú và các 

văn bản hướng dẫn Luật Cư trú 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

UBND các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Thường xuyên   

163.  

Tổ chức đẩy mạnh triển khai, cung 

cấp các dịch vụ công trực tuyến, 

nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu 

đã được xác định trong Đề án 06 

và và 29 dịch vụ công trực tuyến 

theo Quyết định số 422/QĐ-TTg 

ngày 04/4/2022.  

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

UBND các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

 

Bộ Công an 

Theo tiến độ tại 

Quyết định số 

06/QĐ-TTg và 

Quyết định số 

442/QĐ-TTg 

Chưa hoàn 

thành 

 

164.  

Đối với nhóm liên thông Đăng ký 

khai sinh – đăng ký thường trú – 

cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi: 

trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công 

an, các địa phương nghiên cứu 

thực hiện giải pháp không xác 

minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký 

thường trú cho trẻ em 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

UBND các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Tháng 10/2022 Chưa hoàn 

thành 

Bộ Công an chưa 

có hướng dẫn 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

165.  

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn thực hiện theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế về cấu trúc 

thông tin, dữ liệu và các yêu cầu kỹ 

thuật kết nối để triển khai kết nối 

CSDL về hồ sơ sức khỏe người lái 

xe lên hệ thống của Bộ Giao thông 

vận tải thực hiện dịch vụ công Cấp 

đổi, cấp lại giấy phép lái xe của Bộ 

Giao thông vận tải 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

UBND các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Thường xuyên Chưa thực 

hiện 

Bộ Y tế chưa có 

hướng dẫn 

166.  

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn sử dụng thẻ Căn 

cước công dân gắn chip tích hợp 

thông tin bảo hiểm y tế trong khám 

bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh thanh 

toán không dùng tiền mặt trong 

thanh toán viện phí, bảo đảm mục 

tiêu theo Quyết định số 27/QĐ-

UBQGCĐS ngày 15 tháng 3 năm 

2022 của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

UBND các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

167.  

Đối với các địa phương chọn làm 

điểm, đề nghị nghiên cứu, phối 

hợp với Ban quản lý chung cư nơi 

có mật độ dân số cao, hạ tầng tốt, 

sảnh rộng rãi để đặt máy tính cho 

người dân thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến. Lưu ý, nội dung  này 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

Hà Nội, Tp. Hồ 

Chí Minh, Hải 

Phòng, Đà 

Nẵng, Thái 

Nguyên, Quảng 

Ninh 

Tháng 10/2022 Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

nên triển khai từng bước, làm có 

tính thí điểm để nhân rộng ra 

168.  

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 

Công an về khai báo lưu trú trên 

VNeID để quản lý cư trú; yêu cầu 

100% các cơ sở lưu trú trên địa bàn 

bao gồm khách sạn, lưu trú bệnh 

viện,… phải thực hiện khai báo lưu 

trú qua ứng dụng VNeID 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

UBND các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 

 

169.  

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND 

các cấp thuộc địa phương mình 

quản lý thực hiện việc chi trả 

không dùng tiền mặt trong thực 

hiện chính sách an sinh xã hội cho 

các đối tượng thụ hưởng bằng 

nguồn ngân sách nhà nước; chỉ đạo 

Sở GDĐT hướng dẫn các trường 

học thu học phí và thực hiện các 

khoản thu – chi khác qua phương 

tiện điện tử bảo đảm đúng mục 

tiêu, lộ trình của Quyết định số 

27/QĐ-UBQGCĐS 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

UBND các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Tháng 12/2022 Đang triển 

khai 

 

170.  

Chỉ đạo đối soát, làm sạch dữ liệu 

về tiêm chủng, dữ liệu an sinh xã 

hội và dữ liệu của các hội, đoàn thể 

theo hướng huy động tổng lực các 

nguồn lực như: thành viên Tổ 

Công tác Đề án 06 cấp xã, Đoàn 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

UBND các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

Thanh niên, Hội Phụ nữ,… thành 

một Tổ để rà soát chung tất cả các 

dữ liệu cho hiệu quả, tiết kiệm, bảo 

đảm an ninh, an toàn, bảo mật 

thông tin, đồng bộ, thống nhất với 

CSDLQG về dân cư và CSDL hộ 

tịch điện tử theo đúng quy định 

pháp luật 

171.  

Nghiên cứu, triển khai thí điểm tại 

Thái Nguyên về ứng dụng đào tạo 

nghiệp vụ cho các công chức về 

chuyển đổi số, dịch vụ công, an 

ninh, an toàn thông tin, thời gian 

thực hiện 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

Bộ Công an Tháng 10/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

172.  

Chủ trì, phối hợp với UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các bộ, ngành liên quan 

triển khai nhân rộng sử dụng thẻ 

Căn cước công dân gắn chip thay 

thẻ ngân hàng và các loại thẻ liên 

quan đến thanh toán trong các giao 

dịch bảo đảm an ninh, an toàn, bảo 

mật thông tin, hiệu quả, tiết kiệm, 

đúng quy định pháp luật. Trước 

mắt, triển khai tại các ngân hàng có 

đủ điều kiện trên địa bàn các tỉnh, 

thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí 

Minh, Thái Nguyên 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

Bộ Công an Tháng 10/2022 Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

173.  

Phối hợp với Bộ Thông tin và 

Truyền thông và các bộ, cơ quan 

liên quan nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp để cấp chữ ký số miễn phí 

cho người dân sử dụng trên Cổng 

dịch vụ công, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

Bộ Công an Tháng 10/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

174.  

Khẩn trương tích hợp, kết nối với 

phần mềm dịch vụ công liên thông 

02 nhóm TTHC “Đăng ký khai 

sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” 

và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký 

thường trú – trợ cấp mai táng phí” 

do Bộ Công an xây dựng 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

Bộ Tư pháp, 

Bộ LĐTBXH, 

Bộ Y tế, 

BHXH Việt 

Nam và các bộ, 

cơ quan liên 

quan 

Tháng 10/2022 Chưa hoàn 

thành 

 

175.  

Nghiên cứu sớm ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật về việc hiển thị các 

thông tin trong thẻ Căn cước công 

dân có gắn chíp bảo đảm an ninh, 

an toàn thông tin, chính xác, đúng 

quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, 

các bộ, ngành, địa phương triển 

khai thực hiện thống nhất, tiết 

kiệm, hiệu quả 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

Bộ TTTT  Chưa triển 

khai 

 

176.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là 

các tiện ích người dân, doanh 

nghiệp được hưởng dưới nhiều 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 19/10/2022 

Các bộ, ngành, 

địa phương 

Thường xuyên Đang triển 

khai 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

hình thức (pano, áp phích (poster), 

video hướng dẫn người dân thực 

hiện dịch vụ công tại bộ phận một 

cửa, trên màn hình led…). Tạo mã 

Qrcode để người dân truy cập 

trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ 

về định danh, dịch vụ công 

177.  

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ TTT, 

Bộ Tài chính, Bộ KHĐT khẩn 

trương hoàn thành rà soát, bổ sung 

các thành phần công nghệ thông 

tin thiết yếu cần thiết theo hướng 

dẫn tại Văn bản số 1552/BTTTT-

THH ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Bộ TTTT, bảo đảm an toàn 

thông tin, an ninh mạng hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, 

cấp tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu 

với CSDLQG về dân cư và Hệ 

thống định danh và xác thực điện 

tử, phục vụ triển khai các dịch vụ 

công trực tuyến 

Văn bản số  

342/TB-VPCP 

ngày 01/11/2022 

Các Bộ, cơ 

quan, UBND 

các tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

Trung ương 

Thường xuyên Hoàn thành Bộ TTTT đã có 

báo cáo tổng hợp 

kết quả rà soát 

178.  

Khẩn trương phối hợp với Bộ 

Công an thực hiện kết nối, tích hợp 

với Phần mềm dịch vụ công liên 

thông 02 nhóm TTHC “Đăng ký 

khai sinh - đăng ký thường trú - 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 

Văn bản số  

342/TB-VPCP 

ngày 01/11/2022 

Các bộ, cơ 

quan: Tư pháp, 

Y tế, 

LĐTBXH, 

BHXH Việt 

Trước ngày 

15/11/2022 

Chưa hoàn 

thành 

Bộ Công an đã 

xây dựng Phần 

mềm dịch vụ công 

liên thông 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa 

đăng ký thường trú - trợ cấp mai 

táng phí” do Bộ Công an xây dựng 

Nam và các cơ 

quan liên quan 

179.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, 

BHXH Việt Nam nghiên cứu, ban 

hành quy định về nhóm thông tin 

cơ bản về y tế để đồng bộ giữa hồ 

sơ sức khỏe điện tử cá nhân với 

CSDLQG về Bảo hiểm; nghiên 

cứu, kết nối, chia sẻ thông tin sức 

khỏe cá nhân cần thiết lên ứng 

dụng VNeID theo quy định của 

pháp luật, bảo đảm an toàn thông 

tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu 

cá nhân 

Văn bản số  

342/TB-VPCP 

ngày 01/11/2022 

Bộ Y tế Trước ngày 

05/11/2022 

Chưa hoàn 

thành 

 

180.  

Việc xác thực thông tin thuê bao 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý, giải quyết tình trạng sử 

dụng SIM rác và bảo đảm trật tự, 

an toàn xã hội là nhiệm vụ rất quan 

trọng, đã được Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ chỉ đạo tại nhiều 

văn bản. Các doanh nghiệp viễn 

thông đã có văn bản thể hiện 

nguyện vọng được đối soát, làm 

sạch thông tin thuê bao thông qua 

kết nối, xác thực thông tin với 

CSDLQG về dân cư. Tuy nhiên, 

Văn bản số  

342/TB-VPCP 

ngày 01/11/2022 

Bộ TTTT Thường xuyên Chưa hoàn 

thành 
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STT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 
VĂN BẢN GIAO 

NHIỆM VỤ 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 

HOÀN 

THÀNH 

KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN GHI CHÚ 

đến nay việc đối soát, xác thực 

chưa hoàn thành theo tiến độ được 

giao. 

Yêu cầu Bộ TTTT nghiêm túc 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

được giao theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo 

đảm đúng quy định pháp luật 
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